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 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: Võ Công Hải

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH HÀ TĨNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG

HỢP WINCOMMERCE

TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà

Tĩnh, Việt Nam

MST: 0104918404-004

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1626 - WM VCP HTH Hà Tĩnh

Tầng 2, TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư , Đ. Hàm Nghi và Đ. Hà Huy Tập , P. Hà

Huy Tập, TP. Hà Tĩnh , T. Hà Tĩnh, Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2010660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4179287526

Ngày đặt hàng (PO date) 03.11.2025

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 102 - T.phẩm công nghệ
Người đặt hàng (Purchaser) Trần Thị Hồng

Số điện thoại (Tel)

Email alc3.1626@winmart.masangro
up.com

Ngày giao (Delivery Date) 16.11.2025

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10006161 8801104122504 24,0 CÁI 18.900 453.600

BINGGRAE Kem dưa lưới cây 80ml

_____________________________________________________________________________________________________________

The following discount-in-kind item belong to item 00010:

-    11 10006161 8801104122504 12,0 CÁI 0 0

BINGGRAE Kem dưa lưới cây 80ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10006226 769828111014 24,0 CÁI 19.300 463.200

BINGGRAE Kem Pongta soda cây 130ml

_____________________________________________________________________________________________________________

The following discount-in-kind item belong to item 00020:

-    21 10006226 769828111014 12,0 CÁI 0 0

BINGGRAE Kem Pongta soda cây 130ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10132402 8801047309024 5,0 GÓI 50.000 250.000

DONG WON Há cảo Meat dumpling for boilin

_____________________________________________________________________________________________________________

   40 10006171 8801104900010 24,0 CÁI 19.300 463.200

BINGGRAE Kem Pongta Water Melon cây130ml

_____________________________________________________________________________________________________________

The following discount-in-kind item belong to item 00040:

-    41 10006171 8801104900010 12,0 CÁI 0 0

BINGGRAE Kem Pongta Water Melon cây130ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   50 10183951 8801104675321 2,0 HỘP 116.500 233.000

BINGGRAE Kem Melona Pint dưa lưới 710ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   60 10183646 9310161015302 2,0 HỘP 90.909 181.818

BULLA Kem Classics choco bạc hà 460ml T6

_____________________________________________________________________________________________________________
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 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   70 10170090 8801047315117 3,0 GÓI 72.727 218.181

DONGWON Há cảo tôm đặc biệt 315g

_____________________________________________________________________________________________________________

   80 10335166 8851932344807 3,0 HỘP 30.909 92.727

WALL'S Kem hộp Phô mai Dâu 410ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   90 10223908 8851932382458 3,0 HỘP 30.909 92.727

WALL'S Kem hộp Bánh quy Sô cô la 410ml

_____________________________________________________________________________________________________________

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)           2.448.453 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 195.876 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 195.876 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)           2.644.329 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:
- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều
  chỉnh giá trước khi giao hàng.
- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


